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MỞ ĐẦU

Common Law là dòng họ pháp luật lớn trên thế giới, có cội nguồn từ hệ thống pháp luật Anh. Một trong những đặc trưng của dòng họ này là coi án lệ là nguồn luật quan trọng và phổ biến nhất. Để hiểu hơn về vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn luật của dòng họ common Law sau đây em xin được đi sâu làm sáng tỏ đề bài: “ Vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn luật của dòng họ Common Law”.

NỘI DUNG

1. Khái quát về vị trí của án lệ trong hệ thống nguồn luật của dòng họ Common Law.

Theo cách hiểu ngắn gọn nhất, “ Án lệ” là bản án đã tuyên hoặc sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như tiền lệ là cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng tương tự.  

Trong hệ thống nguồn luật của dòng họ Common Law luôn chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Anh và thừa nhận án lệ như nguồn luật chính thống, tức là thừa nhận học thuyết tiền lệ pháp. 

Học thuyết tiền lệ pháp ở các hệ thống pháp luật này đều ít, nhiều chi phối luật án lệ theo hướng: các phán quyết đã tuyên của Tòa án cấp trên nói chung có giá trị ràng buộc tòa án cấp dưới trong quá trình xét xử các vụ việc hiện tại. Học thuyết này được triển khai áp dụng trên thực tế thông qua việc xuất bản các phán quyết của Tòa án có giá trị ràng buộc để tạo điều kiện thuận lợi và tạo nguồn tài liệu có hệ thống, đáng tin cậy cho việc áp dụng thống nhất tiền lệ pháp tại các tòa án trên toàn quốc trong công tác xét xử.

2. Vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn luật của một số quốc gia thuộc dòng họ Common Law.

2.1 Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về vai trò của án lệ ở Anh và Mỹ.

Anh, Mỹ là hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới, thuộc dòng họ Common Law và đều coi án lệ là nguồn luật quan trọng. Tuy nhiên nếu xét về tổng thể thì vai trò của án lệ ở Anh nổi bật hơn nhiều so với ở Mỹ. Nếu như Anh án lệ là nguồn luật quan trọng và chủ yếu thì ở Mỹ lại ít quan trọng hơn. Sở dĩ như vậy là do những nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân quan trọng và sâu xa nhất là Anh là nước khởi nguồn của văn hóa án lệ. Án lệ có lịch sử phát triển lâu dài và chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Anh. Còn ở Mỹ vốn là thuộc địa của Anh, từ khi mới giành được độc lập 1776 thì họ không hề muốn phụ thuộc vào vương quốc Anh. Vì vậy, tiền lệ pháp có nguồn gốc ở Anh nên thực sự không được ưa chuộng đặc biệt trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều thay đổi. Hơn nữa, nước Mỹ là hợp chủng quốc, người Anh tuy chiếm phần đông nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của các dân tộc khác với bản sắc văn hóa, dân tộc, tôn giáo khác nhau; do đó việc tiếp thu một cách thụ động án lệ - một thứ cứng nhắc và ra đời từ rất lâu không phù hợp với người Mỹ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng không phải là nước khởi nguồn của văn hóa án lệ nên họ cũng sẵn sàng cải tiến văn hóa đó hơn và một trong những cách cải tiến tập quán án lệ là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

2.2.Vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn luật Anh.

Số lượng nguồn luật ở Anh rất phong phú bao gồm năm loại: Án lệ, luật thành văn, luật Liên Minh Châu Âu, tập quán pháp địa phương và các tác phẩm có uy tín. Trong đó án lệ được coi là nguồn pháp luật đầu tiên do lịch sử hình thành của hệ thống pháp luật này.

Nước Anh được xem là quê hương của án lệ, vì vậy mà án lệ đóng một vai trò rất quan trọng và chiếm đa số trong hệ thống pháp luật Anh. Trong hệ thống pháp luật này có một nguyên tắc ra đời từ khoảng thế kỉ XII có tên Latinh là “ Stare decisis” có nghĩa là tuân thủ các phán quyết trước đây và không phá vỡ những quy phạm pháp luật đã được thiết lập trong án lệ. Theo nguyên tắc này, tòa án cấp dưới chịu sự ràng buộc bởi các nguyên tắc pháp lý do tòa án cấp trên sáng tạo ra được ghi nhận trong các bản án trong quá trình xét xử các vụ việc trong quá khứ. Tuy nhiên việc tuân thủ nguyên tắc “Stare decisis” ở Anh có phần khắt khe hơn rất nhiều so với Mỹ.

Án lệ ở Anh đậm nét hơn bởi lẽ nguyên tắc này đã in sâu vào tiềm thức của người Anh. Việc bám sát tiền lệ pháp trong hoạt động xét xử là yêu cầu nghiêm ngặt. Mức độ tuân thủ nguyên tắc “Stare decisis” của các tòa án Anh thể hiện Ở sự không muốn phủ nhận các phán quyết trong quá khứ của chính mình. Ngoài ra các tòa án Anh tạo ra luật và thay đổi luật bằng các bản án của họ nhưng các thẩm phán có xu hướng ra sức biện luận trong các bản án của mình rằng trong các vụ án đang thụ lí họ không làm gì hơn ngoài việc tìm ra các quy định pháp luật đã có và đã được động đến trong án lệ.

Ở Anh những phán quyết của Thượng nghị viện, tòa án phúc thẩm và tòa án cấp cao đều có giá trị ràng buộc đối với các tòa án thấp hơn. Tuy nhiên không phải toàn bộ các phán quyết của các tòa án này đều có giá trị ràng buộc mà chỉ có bản án được xuất bản mới trở thành án lệ và có giá trị ràng buộc. Phán quyết của tòa phúc thẩm và tòa án cấp cao không có giá trị ràng buộc Thượng nghị viện nhưng thông thường Thượng nghị viện rất tôn trọng phán quyết của các tòa án này. Từ sau năm 1966 Thượng nghị viện Anh không bắt buộc phải tuân thủ các phán quyết của chính mình. Phán quyết của Tòa án hình sự trung ương, Tòa địa hạt và Tòa án hình sự và gia đình không phải là án lệ và không có giá trị ràng buộc. Trong mỗi bản án cũng chỉ có phần các nguyên tắc đề ra phán quyết là có giá trị ràng buộc; còn phần bình luận của thẩm phán chỉ có giá trị để tham khảo.

Việc áp dụng án lệ phải thỏa mãn những điều kiện về nguyên tắc và đòi hỏi trên thực tế. Án lệ phải tồn tại từ lâu và phù hợp với nội dung vụ việc đang xem xét. Thẩm phán thường phải sử dụng phương pháp chung là đi tìm án lệ để áp dụng và nếu không có án lệ có liên quan, người thẩm phán sẽ vận dụng án lệ có bản chất gần gũi với vụ việc đang giải quyết. Việc bám sát vào tiền lệ pháp trong quá trình xét xử là quá trình cần thiết. Thực tế đòi hỏi việc sử dụng án lệ phải đảm bảo được tính chắc chắn và sự ổn định của một hệ thống pháp luật.

2.3. Vai trò của án lệ trong hệ thống nguồn luật Mỹ.

So với Anh, số lượng nguồn luật của Mỹ ít hơn chỉ bao gồm ba loại: Án lệ, luật thành văn và các tác phẩm của các học gia pháp lý. Nếu như Anh được xem là quê hương của án lệ thì Mỹ có án lệ là do trong lịch sử chịu sự đô hộ của Anh. Cho nên, vị trí của án lệ ở quốc gia này không được coi trọng như ở Anh.

Ở Mỹ, tiền lệ pháp được tất cả các tòa án trích dẫn rất thường xuyên nhưng trong các bản án cũng dành rất nhiều chỗ cho quan điểm của thẩm phán về chính sách chung, đặc biệt là những vụ việc tòa án coi là quan trọng. Như vậy, so với thẩm phán Anh, thẩm phán Mỹ rõ ràng đã đề cập nhiều hơn tới hệ quả thực tiễn của một phán quyết xem nó có phù hợp với nhu cầu chính sách hay không hơn là sự kiên định, phù hợp với lập luận của thẩm phán trong án lệ trước đó.

Ở Mỹ mặc dù tỉ lệ án lệ trong hệ thống nguồn pháp luật không cao như Anh nhưng án lệ của Tòa án cấp cao lại có vị trí đặc biệt trong cơ chế bảo hiến. Nhiều quy định cụ thể trong Hiến pháp đã được cụ thể trong các phán quyết của tòa án.

Ở Mỹ mỗi bang đều có hệ thống tòa án độc lập của riêng mình.  Ớ tất cả các bang, phán quyết của tòa án tối cao và tòa án phúc thẩm thường được xuất bản. Mặc dù tiền lệ pháp ở mỗi bang không chịu sự ràng buộc những bang còn lại nhưng rất có thể có ảnh hưởng lẫn nhau và cũng có thể ở trong trạng thái trái ngược nhau do các bang có quan điểm khác nhau về vấn đề cần giải quyết. Do vậy dường như án lệ không hoạt động hiệu qủa ở Mỹ khi các phán quyết ở các bang có thể xung đột với nhau, không nhất thiết có sự ràng buộc lẫn nhau và không có tòa án nào coi mình chịu sự ràng buộc bởi phán quyết của chính mình. Đặc biệt Tòa án tối cao của Mỹ cũng thẳng thắn khẳng định rằng kết quả xét xử của một vụ việc có thể dựa trên chính sách chung nhiều hơn là dựa vào án lệ và rằng triết lí của tòa án thay đổi tùy theo quan điểm của cá nhân của người thẩm phán về vấn đề đang giải quyết và ở thời điểm giải quyết vụ việc.

Qua những phân tích trên đây, ta thấy rằng án lệ có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống nguồn luật của dòng họ Common Law. Tiêu biểu là ở hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới Anh- Mỹ tuy có sự tương đồng về lịch sử hình thành, dòng họ nhưng ở mỗi quốc gia thì vai trò của án lệ lại được thể hiện rất khác biệt. Chính điều này đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong hệ thống nguồn luật của dòng họ Common Law.
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